
Tuần 13 (Từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/2025)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

 

01/12 

Sáng 

1 37 HĐTN 

Sơ kết thi đua đợt 2, triển khai thi đua đợt 3 

Kĩ năng phòng ngừa điện giật, bỏng (điện, 

lửa…), PCCC 

 

2 49 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 3  

3 85 Tiếng Việt Đọc: Giới thiệu sách Dế Mèn phiêu lưu kí BGĐT 

4 61 Toán 
Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang 

- trang 102, 103 

BGĐT 

Chiều 

5 86 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về dấu gạch ngang BGĐT 

6 25 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng 

chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược (tiết 

1) 

BGĐT 

7 25 Khoa học Bài 12: Ôn tập chủ đề Năng lượng BGĐT 

Ba 

02/12 

Sáng 

1 87 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 

về một câu chuyện 
BGĐT 

2 50 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 3  

3 62 Toán 
Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang 

- trang 104 
BGĐT, BN 

4 26 Khoa học Bài 13: Sinh sản của thực vật có hoa (tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 25 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 4 - Part 3 
 

6 13 Đạo đức Bài 4: Bảo vệ cái đúng, cái tốt (tiết 1) BGĐT 

7 13 Công nghệ Sử dụng điện thoại (tiết 3) BGĐT 

Tư 

03/12 

Sáng 

1 51 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 3  

2 88 Tiếng Việt Đọc: Tinh thần học tập của nhà Phi-lít BGĐT 

3 89 Tiếng Việt Đọc: Tinh thần học tập của nhà Phi-lít BGĐT 

4 63 Toán 
Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình 

tròn - trang 105, 106 
BGĐT, BN 

Chiều 

5 26 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng 

chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược (tiết 

2) 

BGĐT 

6 13 Âm nhạc Hát: Duyên dáng mùa xuân BGĐT 

7 38 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sổ tay ghi chép 

chi tiêu trong gia đình   
BGĐT 

 Năm 

04/12 

Sáng 

1 90 Tiếng Việt 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một câu chuyện 
BGĐT 

2 64 Toán 
Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình 

tròn - trang 107, 108 
BGĐT, BN 

3 26 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 5 - Part 1  

4  BTKT 
Ôn tập: 

- Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn 

- Viết đoạn văn 

BGĐT 

Chiều 

5 25 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn (tiết 1)  

6 13 Mĩ thuật Bài 2: Hoạ tiết trang trí từ hình cắt giấy (tiết 1)  

7 13 TA Toán 
Multiplying and dividing decimals by 10; 100; 

1000;… 

 



(Nhân và chia số thập phân với 10; 100; 

1000;…) 

 

Sáu 

05/12 

Sáng 

1 13 Tin học Bài 13: Thực hành định dạng văn bản  

2 26 GDTC Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn (tiết 2)  

3 91 Tiếng Việt Nói và nghe: Lợi ích của tự học BGĐT 

4 65 Toán 
Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình 

tròn - trang 108, 109 
BGĐT, BN 

Chiều 

5 52 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Fun time and project  

6 39 HĐTN  
- Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Ghi chép 

chi tiêu 

- Phòng tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm 

BGĐT 

7 13 KNS Kĩ năng vượt qua căng thẳng BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 27 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 27 tháng 11  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 


